
 PHỤ LỤC  
ATTACHMENT 

(Kèm theo quyết định số 1470/QĐ-VACI ngày 11 tháng 8 năm 2026 

của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam) 
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Phòng thí nghiệm:   Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Trọng Tín Tây Nguyên 

Laboratory: Trong Tin Tay Nguyen Testing Joint Stock Company 

Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Trọng Tín Tây Nguyên 

Holding organization: Trong Tin Tay Nguyen Testing Joint Stock Company 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Vũ Đình Chiêm 

Số hiệu/Code: VALAS 243 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 10/8/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

Số 168 Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

No. 168 Tran Quy Cap, Buon Ma Thuot ward, Dak Lak province, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

Số 168 Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

No. 168 Tran Quy Cap, Buon Ma Thuot ward, Dak Lak province, Vietnam 

Số điện thoại/Phone: 0984.478.202                                        Email: kiemnghiemtrongtin@gmail.com 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ vật liệu 

được thử 

Name of 

product/material tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

1 
Sầu riêng 

Durian 

Xác định hàm lượng 

Cadmium (Cd). Phương 

pháp GF-AAS 

Determination of 

Cadmium (Cd) content. 

GF-AAS method. 

0.025 mg/kg  

TTTN 001:2026 

(Ref.GB 

5009.15.2023) 

2 
Sầu riêng 

Durian 

Xác định hàm lượng 

Auramine O. Phương 

pháp LC-MS/MS 

Determination of 

Auramine O content. 

LC-MS/MS method. 

1.0 µg/kg 

TTTN 002:2026 

(Ref. TCVN 

12267:2018) 



 
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 243 
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Ghi chú/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnam standard. 

- Ref: Reference. 

Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Trọng Tín Tây Nguyên phải tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ thử nghiệm/ Trong Tin Tay Nguyen Testing Joint Stock Company shall comply with legal regulations before 

providing the testing services. 

 

TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ vật liệu 

được thử 

Name of 

product/material tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

3 

Nước uống, Nước dưới 

đất, Nước sạch 

Drinking water, 

Groundwater, Clean 

water 

Xác định Độ pH 

Determination of pH 
4 – 10 TCVN 6492:2011 


